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	HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

TỈNH ĐỒNG NAI
Số:      /2021/NQ-HĐND
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đồng Nai, ngày      tháng      năm 2021


 

NGHỊ QUYẾT


Quy định số lượng, mức phụ cấp, chế độ, 

chính sách đối với Công an xã bán chuyên trách.
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI
KHÓA….. - KỲ HỌP THỨ …..
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền đia phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Pháp lệnh Công an xã ngày 21 tháng 11 năm 2008;
Căn cứ Nghị định số 73/2009/NĐ-CP, ngày 07 tháng 9 năm 2009 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Công an xã;
Căn cứ Nghị định số 42/2021/NĐ-CP, ngày 31/3/2021 của Chính phủ quy định việc xây dựng Công an xã, thị trấn chính quy; 
Căn cứ Thông tư số 12/2010/TT-BCA, ngày 08 tháng 4 năm 2010 của Bộ Công an Quy định cụ thể thi hành một số điều của Pháp lệnh Công an xã;
Xét Tờ trình số …./TTr-UBND, ngày …. tháng …. năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai về việc quy định số lượng, mức phụ cấp, chế độ, chính sách đối với Công an viên bán chuyên trách trên địa bàn tỉnh Đồng Nai; Báo cáo thẩm tra số …/BC-HĐND, ngày …. tháng …. năm 2021 của Ban Pháp chế và ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Quy định số lượng Công an viên bán chuyên trách kết thúc nhiệm vụ tham gia bảo đảm an ninh, trật tự ở địa bàn cơ sở (gọi tắt là Công an viên bán chuyên trách) như sau:
1. Đối với Công an viên bán chuyên trách thường trực ở xã được bố trí như sau: 
Đối với xã loại 1, xã loại 2, loại 3 và xã trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự: bố trí thường trực tại trụ sở Công an xã không quá 03 (ba) Công an viên bán chuyên trách/01 xã;
2. Đối với Công an viên bán chuyên phụ trách ấp được bố trí như sau:
a) Đối với xã loại 1, xã loại 2, xã trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự: không quá 02 (hai) Công an viên bán chuyên trách/01 ấp;
b) Đối với xã loại 3: không quá 01 (một) Công an viên bán chuyên trách/01 ấp;
Điều 2. Mức phụ cấp, chế độ, chính sách hỗ trợ đối với Công an viên bán chuyên trách như sau: 
1. Mức phụ cấp hàng tháng.
- Công an viên bán chuyên trách được hưởng phụ cấp hệ số bằng 1,09 lần mức lương cơ sở/tháng. 

- Ngoài mức phụ cấp quy định nêu trên, đối với trường hợp có trình độ đại học được hỗ trợ thêm hệ số bằng 0,5 lần mức lương cơ sở; trình độ cao đẳng được hỗ trợ thêm hệ số bằng 0,3 lần mức lương cơ sở; trình độ trung cấp được hỗ trợ thêm hệ số bằng 0,2 lần mức lương cơ sở; chưa qua đào tạo được hỗ trợ thêm hệ số bằng 0,1 lần mức lương cơ sở.

2. Chính sách hỗ trợ đối với Công an viên bán chuyên trách:

- Được hỗ trợ ngày công lao động vào ban đêm (tính từ 21 giờ đến 05 giờ sáng hôm sau) 60.000 đồng một ngày nhưng tối đa không quá 15 ngày trong một tháng.

- Được hỗ trợ tiền ăn 50.000 đồng một ngày nhưng tối đa không quá 15 ngày trong một tháng.

- Nếu có thời gian công tác liên tục từ đủ 60 tháng trở lên được hỗ trợ 70.000đồng/tháng, mỗi năm tiếp theo tăng thêm 7.000 đồng/tháng.

3. Chính sách hỗ trợ bảo hiểm y tế.

Lực lượng Công an viên bán chuyên trách được tham gia đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện, trong đó ngân sách nhà nước hỗ trợ 100% mức đóng thấp nhất. Đồng thời, tham gia bảo hiểm y tế với mức đóng bằng 4,5% mức lương cơ sở, trong đó ngân sách nhà nước hỗ trợ đóng 3% và Công an viên bán chuyên trách đóng 1,5%.
Điều 3. Chi hỗ trợ thôi việc đối với Công an xã bán chuyên trách kết thúc nhiệm vụ mà không bố trí sắp xếp được công tác khác hoặc không tiếp tục tham gia bảo đảm an ninh, trật tự ở cơ sở
- Phó trưởng Công an xã bán chuyên trách có thời gian công tác liên tục từ đủ 60 tháng đến dưới 15 năm, không vi phạm kỷ luật nếu nghỉ việc vì lý do chính đáng thì được hỗ trợ một lần, số tiền hỗ trợ được tính theo số năm công tác nhân với 1.900.000 đồng, trừ trường hợp tự ý bỏ việc, kỷ luật buộc thôi việc, bị tước quyền công dân.

- Công an viên bán chuyên trách có thời gian công tác liên tục từ đủ 60 tháng đến dưới 15 năm, không vi phạm kỷ luật nếu nghỉ việc vì lý do chính đáng thì được hỗ trợ một lần, số tiền hỗ trợ được tính theo số năm công tác nhân với 1.300.000 đồng, trừ trường hợp tự ý bỏ việc, kỷ luật buộc thôi việc, bị tước quyền công dân.

- Phó Trưởng Công an xã bán chuyên trách có thời gian công tác liên tục từ đủ 15 năm trở lên nếu nghỉ việc vì lý do chính đáng được hưởng trợ cấp một lần, cứ mỗi năm công tác được tính bằng 1,5 tháng mức phụ cấp bình quân của 60 tháng cuối cùng, trừ trường hợp tự ý bỏ việc, kỷ luật buộc thôi việc, bị tước quyền công dân.

- Công an viên bán chuyên trách có thời gian công tác liên tục từ đủ 15 năm trở lên nếu nghỉ việc vì lý do chính đáng được hưởng trợ cấp một lần, cứ mỗi năm công tác được tính bằng 1,5 tháng mức phụ cấp hiện hưởng, trừ trường hợp tự ý bỏ việc, kỷ luật buộc thôi việc, bị tước quyền công dân.

Điều 4. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai, thực hiện Nghị quyết này.

Điều 5. Bãi bỏ Nghị quyết số 183/2010/NQ-HĐND, ngày 26/10/2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai về việc quy định về chức danh, số lượng, chế độ chính sách Công an xã trên địa bàn tỉnh Đồng Nai; Nghị quyết số 49/2016/NQ-HĐND ngày 09/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai, bổ sung khoản 3, Điều 1 Nghị quyết số 183/2010/NQ-HĐND, ngày 26/10/2010 của Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai về việc quy định về chức danh, số lượng, chế độ chính sách Công an xã trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
Điều 6. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai khóa …., kỳ họp thứ …… thông qua ngày.....tháng.....năm 2021, có hiệu lực kể từ ngày..... tháng.....năm 2021./.
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- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
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